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Technical Specification 1
VCCS Dual Interface Specifications for Issuers 

and Acquirers

Tiêu chuẩn kỹ thuật thẻ VCCS Dual Interface cho 

các tổ chức phát hành và các tổ chức thanh toán
1.0.2 05/2022

Technical Specification 2 Technical Specification on NAPAS connectivity Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối hệ thống NAPAS

Technical Specification 3 VCCS Contactless Reader
Tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị đọc thẻ VCCS 

không tiếp xúc
2.1.8 07/2016

Technical Specification 5 VCCS Contact Terminal Profile Hồ sơ cấu hình thiết bị chấp nhận thẻ VCCS tiếp xúc 1.0.1 06/2019

Technical Specification 7 VCCS Dual Interface Terminal Profile
Hồ sơ cấu hình thiết bị chấp nhận thẻ VCCS dual 

interface
1.0.1 06/2019

Profile 4 VCCS Contact Debit Card Issuance Profile
Hồ sơ cấu hình sản phẩm phát hành thẻ VCCS tiếp 

xúc
1.0.4 07/2022

Profile 6 VCCS Dual Interface Debit Card Issuance Profile
Hồ sơ cấu hình sản phẩm phát hành thẻ VCCS dual 

interface
1.0.4 07/2022

Profile 7 VCCS Contact Credit Card Issuance Profile
Hồ sơ cấu hình sản phẩm phát hành thẻ tín dụng 

VCCS tiếp xúc
1.0.3 07/2022
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Profile 8 VCCS DI Credit Card Issuance Profile
Hồ sơ cấu hình sản phẩm phát hành thẻ tín dụng 

VCCS không tiếp xúc
1.0.3 07/2022

Profile 9
VCCS Anonymous Contact Prepaid Card Issuance 

Profile

Hồ sơ cấu hình sản phẩm phát hành thẻ trả trước 

VCCS không định danh tiếp xúc
1.0 01/2021

Guide 10 VCCS Contact Card Personalization Guide Hướng dẫn cá thể hóa thẻ VCCS tiếp xúc 1.0 12/2018

Guide 11 VCCS Dual Interface Card Personalization Guide Hướng dẫn cá thể hóa thẻ VCCS dual interface 1.0 12/2018

Guide 12 VCCS Issuer & Acquirer Implementation Guide
Hướng dẫn triển khai VCCS cho Tổ chức phát hành 

và Tổ chức thanh toán
1.0.1 06/2019

CA 13 NAPAS VCCS CA Specification Tiêu chuẩn kỹ thuật NAPAS VCCS về chứng thư số 1.0 12/2018

CA 14 NAPAS VCCS CA Regulation Quy định của NAPAS VCCS về chứng thư số N/A 11/2020
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